
TT Đợt TN Số QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 TS3 4063 22/08/2023 B1509212 Nguyễn Minh Thái  05/02/1996 TS1582A9 Công nghệ chế biến thủy sản

2 TS3 4063 22/08/2023 B1508003 Lâm Tuấn Đạt  29/10/1996 TS15W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản

3 TS3 4063 22/08/2023 B1800906 Trần Gia Nghiêm  06/07/2000 TS1813A2 Nuôi trồng thủy sản

4 TS3 4063 22/08/2023 B1804744 Nguyễn Anh Khoa  27/01/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

5 TS3 4063 22/08/2023 B1804774 Hứa Quốc Ca  01/01/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

6 TS3 4063 22/08/2023 B1804797 Vũ Hoàng Phương  21/06/2000 TS1876A1 Bệnh học thủy sản

7 TS3 4063 22/08/2023 B1806194 Trần Minh Thành  06/01/2000 TS18S2A1 Quản lý thủy sản

8 TS3 4063 22/08/2023 B1900989 Phùng Thị Tuyết Anh  01/09/2001 N TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

9 TS3 4063 22/08/2023 B1900991 Nguyễn Thị Ánh  01/06/2001 N TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

10 TS3 4063 22/08/2023 B1901011 Đinh Quang Định  15/06/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

11 TS3 4063 22/08/2023 B1901027 Trần Ngọc Kha  02/07/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

12 TS3 4063 22/08/2023 B1901028 Ngô Hoàng Khang  29/03/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

13 TS3 4063 22/08/2023 B1901029 Nguyễn Quốc Khanh  01/06/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

14 TS3 4063 22/08/2023 B1901032 Võ Nguyễn Anh Khoa  11/10/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

15 TS3 4063 22/08/2023 B1901039 Trần Xuân Lộc  01/06/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

16 TS3 4063 22/08/2023 B1901041 Phạm Hữu Luân  18/05/2001 TS1913A1 Nuôi trồng thủy sản

17 TS3 4063 22/08/2023 B1901146 Trần Duy Anh  04/07/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

18 TS3 4063 22/08/2023 B1901147 Lê Ngọc Ánh  28/10/2001 N TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

19 TS3 4063 22/08/2023 B1901151 Nguyễn Thị Thúy Cầm  28/05/2001 N TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

20 TS3 4063 22/08/2023 B1901184 Lâm Văn Khang  20/05/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

21 TS3 4063 22/08/2023 B1901190 Trần Mộng Kiều  30/05/2001 N TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

22 TS3 4063 22/08/2023 B1901218 Trần Thị Ngộ  18/02/2001 N TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

23 TS3 4063 22/08/2023 B1901233 Nguyễn Duy Phương  09/08/2001 TS1913A2 Nuôi trồng thủy sản

24 TS3 4063 22/08/2023 B1901089 Nguyễn Phước Tân  15/09/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

25 TS3 4063 22/08/2023 B1901090 Sơn Ngọc Tấn  29/07/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

26 TS3 4063 22/08/2023 B1901099 Võ Thị Mai Thi  15/07/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

27 TS3 4063 22/08/2023 B1901105 Võ Đức Thuận  08/03/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

28 TS3 4063 22/08/2023 B1901107 Nguyễn Võ Phương Thùy  15/09/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

29 TS3 4063 22/08/2023 B1901121 Nguyễn Nhả Trân  02/11/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

30 TS3 4063 22/08/2023 B1901123 Mai Chí Trung  04/02/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

31 TS3 4063 22/08/2023 B1901126 Huỳnh Nhựt Trường  01/09/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

32 TS3 4063 22/08/2023 B1901127 Bùi Quốc Tuấn  04/01/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản
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33 TS3 4063 22/08/2023 B1901250 Nguyễn Đại Thành  17/02/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

34 TS3 4063 22/08/2023 B1901258 Phạm Thị Thanh Thoãng  16/04/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

35 TS3 4063 22/08/2023 B1901260 Trương Bảo Thơ  19/02/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

36 TS3 4063 22/08/2023 B1901263 Lê Thị Thanh Thúy  11/03/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

37 TS3 4063 22/08/2023 B1901272 Trần Văn Toàn  09/12/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

38 TS3 4063 22/08/2023 B1901275 Đặng Thị Bích Trâm  20/08/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

39 TS3 4063 22/08/2023 B1901280 Trương Văn Trung  25/04/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

40 TS3 4063 22/08/2023 B1901281 Trần Thanh Trúc  06/01/2001 N TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

41 TS3 4063 22/08/2023 B1901282 Dương Đan Trường  05/12/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

42 TS3 4063 22/08/2023 B1901291 Bùi Chí Vương  29/06/2001 TS1913A3 Nuôi trồng thủy sản

43 TS3 4063 22/08/2023 B1800855 Nguyễn Võ Đức Hải  29/12/1995 TS1913T1 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)

44 TS3 4063 22/08/2023 B1900998 Phạm Thị Ngọc Diễm  28/10/2001 N TS1913T1 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)

45 TS3 4063 22/08/2023 B1901087 Tô Vũ Thiện Tâm  20/07/2001 TS1913T1 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)

46 TS3 4063 22/08/2023 B1901319 Trần Thị Ngọc Hân  04/12/2001 N TS1913T1 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến)

47 TS3 4063 22/08/2023 B1905322 Thiệu Ngọc Vân Anh  20/04/2001 N TS1976A1 Bệnh học thủy sản

48 TS3 4063 22/08/2023 B1905329 Phạm Quang Huy  13/12/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

49 TS3 4063 22/08/2023 B1905330 Nguyễn Huỳnh Hương  19/09/2001 N TS1976A1 Bệnh học thủy sản

50 TS3 4063 22/08/2023 B1905331 Huỳnh Vĩnh Kỳ  13/04/2000 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

51 TS3 4063 22/08/2023 B1905337 Phan Thị Nhìn  21/08/2001 N TS1976A1 Bệnh học thủy sản

52 TS3 4063 22/08/2023 B1905339 Lê Thanh Sáng  25/03/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

53 TS3 4063 22/08/2023 B1905343 Trần Trung Tín  17/04/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

54 TS3 4063 22/08/2023 B1905346 Lê Ngọc Thế Vinh  22/01/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

55 TS3 4063 22/08/2023 B1905353 Trương Tuấn Em  01/05/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

56 TS3 4063 22/08/2023 B1905357 Nguyễn Thị Cẩm Hồng  22/09/2001 N TS1976A1 Bệnh học thủy sản

57 TS3 4063 22/08/2023 B1905361 Lê Thanh Hữu Lộc  07/12/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

58 TS3 4063 22/08/2023 B1905366 La Quốc Phú  29/12/2001 TS1976A1 Bệnh học thủy sản

59 TS3 4063 22/08/2023 B1905374 Nguyễn Thanh Tuyền  04/02/2001 N TS1976A1 Bệnh học thủy sản

60 TS3 4063 22/08/2023 B1905503 Nguyễn Thị Trăm Anh  11/06/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

61 TS3 4063 22/08/2023 B1905511 Nguyễn Hồng Cúc  27/10/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

62 TS3 4063 22/08/2023 B1905516 Trần Ngọc Dũng  11/01/2001 TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

63 TS3 4063 22/08/2023 B1905531 Huỳnh Thị Thu Hương  11/10/2001 N TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

64 TS3 4063 22/08/2023 B1905546 Huỳnh Hoàng Minh  24/03/2001 TS1982A1 Công nghệ chế biến thủy sản

65 TS3 4063 22/08/2023 B1905640 Trát Quốc Huy  06/12/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản

66 TS3 4063 22/08/2023 B1905665 Trần Thị Ngọc Ngân  28/03/2000 N TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản
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67 TS3 4063 22/08/2023 B1905680 Lâm Thuận Phong  09/04/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản

68 TS3 4063 22/08/2023 B1905698 Lê Bá Tín  29/10/2001 TS1982A2 Công nghệ chế biến thủy sản

69 TS3 4063 22/08/2023 B1906928 Trần Ngọc Hân  16/01/2001 N TS19S2A1 Quản lý thủy sản

70 TS3 4063 22/08/2023 B1906945 Trần Thị Diệu Mẫn  13/02/2001 N TS19S2A1 Quản lý thủy sản

71 TS3 4063 22/08/2023 B1906982 Nguyễn Thị Ngọc Yến  08/02/2001 N TS19S2A1 Quản lý thủy sản
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